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BÁO CÁO NHÂN SỰ
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN NĂM 2015 -2016
I. Đặc điểm tình hình nhân sự của khoa KHCB
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ
	CHUYÊN NGÀNH
	TỔNG SỐ
	TỔ TRƯỞNG TỔ BỘ MÔN
	GHI CHÚ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	TỔ TOÁN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Tiến DƯƠNG
	1956
	
	Thạc sĩ
	Toán Giải tích
	8
	
	

	2
	Nguyễn Văn HẬU
	1969
	
	Cử nhân
	Sư phạm Toán
	
	
	

	3
	Dương Đức KIÊN
	1986
	
	Cử nhân
	Toán
	
	
	Đang học Cao học

	4
	Hà Như MAI
	
	1986
	Thạc sĩ
	Toán Ứng dụng
	
	
	

	5
	Phạm Thị Thu NGA
	
	1976
	Thạc sĩ
	Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Toán học
	
	TỔ TRƯỞNG
	

	6
	Cao Thị NGA
	
	1969
	Cử nhân
	Sư phạm Toán
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Cẩm THẠCH
	
	1970
	Thạc sĩ
	Đại số và lý thuyết số
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị THỦY 
	
	1983
	Thạc sĩ
	Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Toán học
	
	
	

	TỔ VẬT LÍ
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn ĐÔNG
	1966
	
	Cử nhân
	Vật lý
	6
	
	

	10
	Nguyễn Quỳnh GIAO
	1956
	
	Thạc sĩ
	Quang học
	
	TỔ TRƯỞNG
	

	11
	Cao Đình Trung HẬU
	1971
	
	Thạc sĩ
	Phương pháp giảng dạy Bộ môn Vật lý
	
	
	

	12
	Đặng Thị Kiến TRÚC
	
	1975
	Thạc sĩ
	Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh TÚ
	1976
	
	Thạc sĩ
	Vật lý
	
	
	

	14
	Trần Thị Ánh TUYẾT
	
	1979
	Thạc sĩ
	Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Vật lý
	
	
	

	TỔ HOÁ
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Hùynh Mai HẠNH
	
	1981
	Thạc sĩ
	Hóa Hữu Cơ
	6
	
	

	16
	Trần Kim Thu LIỄU
	
	1965
	Thạc sĩ
	Hóa Hữu Cơ
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Huyền NGA
	
	1974
	Thạc sĩ
	Hóa Vô Cơ
	
	TỔ TRƯỞNG
	

	18
	Trịnh Khắc VŨ  
	1981
	
	Thạc sĩ
	Hóa Vô Cơ
	
	
	

	TỔ VĂN – KHOA HỌC GIAO TIẾP
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Phương HÀ
	
	1979
	Thạc sĩ
	Giáo dục học
	3
	
	

	20
	Nguyễn Thị Thu HOÀI
	
	1961
	Cử nhân
	Sư phạm Ngữ văn
	
	
	

	21
	Đặng Thị Nhật MINH
	
	1967
	Thạc sĩ
	Quản lý Giáo dục
	
	TỔ TRƯỞNG
	

	TỔ ANH VĂN
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trương Thị Minh HÀ
	
	1962
	Cử nhân
	Sư phạm Tiếng Anh
	10
	
	

	23
	Võ Thị Hồng LAN
	
	1974
	Cử nhân
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Minh QUÝ
	
	1962
	Cử nhân
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	TỔ TRƯỞNG
	

	25
	Nguyễn Thị Thu TÂM
	
	1976
	Cử nhân
	Tiếng Anh
	
	
	

	26
	Đinh Trần Phương THẢO
	
	1990
	Cử nhân
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	
	

	27
	Vương Thanh THỦY
	
	1972
	Thạc sĩ
	Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh
	
	
	

	28
	Lê Nguyễn Mỹ TRÂM
	
	1971
	Thạc sĩ
	Ngôn ngữ học ứng dụng
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Bảo TRÂN
	
	1978
	Thạc sĩ
	Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh
	
	
	

	30
	Nguyễn Thị Thanh TÚ
	
	1978
	Cử nhân
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	
	

	31
	Trần Bạch TUYẾT
	
	1961
	Cử nhân
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	
	

	TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Thái HÙNG
	1974
	
	Cử nhân
	Giáo dục thể chất
	5
	
	Đang học Cao học

	33
	Giang Phi HÙNG
	1983
	
	Cử nhân
	Giáo dục thể chất
	
	
	

	34
	Nguyễn Mạnh PHƯƠNG
	1981
	
	Cử nhân
	Giáo dục thể chất
	
	
	

	35
	Nguyễn Phú TÂN
	1977
	
	Cử nhân
	Giáo dục thể chất
	
	
	

	36
	Nguyễn Đức THẮNG
	1965
	
	Cử nhân
	Giáo dục thể chất
	
	TỔ TRƯỞNG
	

	37
	Trương Thị HỒNG
	
	1977
	Cử nhân
	Sư phạm Ngữ văn
	
	
	












TRƯỞNG KHOA
                                Trần Kim Thu Liễu
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